
Phụ lục nhu cầu tuyển dụng số lượng giáo viên cấp Mầm non
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      /         /2025 của UBND huyện Đăk Glei)

STT Đơn vị cần tuyển Số lượng
được giao

Số lượng hiện có
Số lượng

thiếu

Số
lượng
cần

tuyển

Số lượng, vị trí
việc làm  đăng

ký tuyển
Ghi chú

Tổng Giáo viên CBQL Nhân viên

1 Trường Mầm non xã Đăk Long 40 36 32 3 1 4 4 04 Giáo viên
2 Trường Mầm non xã Đăk Môn 41 36 32 3 1 5 5 05 Giáo viên
3 Trường Mầm non xã Đăk Kroong 32 30 25 3 2 2 2 02 Giáo viên
4 Trường Mầm non thị trấn Đăk Glei 44 40 35 3 2 4 4 04 Giáo viên
5 Trường Mầm non xã Đăk Pek 45 43 37 3 3 2 2 02 Giáo viên
6 Trường Mầm non xã Đăk Nhoong 20 16 11 3 2 4 4 04 Giáo viên
7 Trường Mầm non xã Đăk Man 13 11 8 2 1 2 2 02 Giáo viên
8 Trường Mầm non xã Đăk Plô 11 10 8 2 0 1 1 01 Giáo viên
9 Trường Mầm non xã Đăk Choong 26 22 18 3 1 4 4 04 Giáo viên
10 Trường Mầm non xã Xốp 12 9 7 2 0 3 3 03 Giáo viên
11 Trường Mầm non xã Mường Hoong 26 21 19 2 0 5 5 05 Giáo viên
12 Trường Mầm non xã Ngọc Linh 23 17 15 2 0 6 6 06 Giáo viên

Cộng 333 291 247 31 13 42 42
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Phụ lục nhu cầu tuyển dụng số lượng giáo viên cấp Tiểu học
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      /         /2025 của UBND huyện Đăk Glei)

ST
T Đơn vị cần tuyển

Số lượng
được
giao

Số lượng hiện có Số lượng thiếu Số
lượng
cần

tuyển

Số lượng, vị trí việc làm
đăng ký tuyển

Ghi
chú

Giáo
viên

Tiểu học
đa môn

Giáo viên Tiểu
học môn riêng

Tổng Giáo
viên

Đa
môn

Đơn
môn

CB
QL

Nhân
viên Tổng Đa

môn
Đơn
môn

Tiếng
anh

Tin
học

1 Trường Tiểu học xã Đăk Long 52 50 45 40 5 3 2 2 0 2 2 0 2 0

2 Trường Tiểu học xã Đăk Môn 46 45 39 33 6 3 3 1 0 1 1 0 1 0

3 Trường TH&THCS xã Đăk Kroong 40 39 36 30 6 2 1 1 0 1 1 0 1 0

4 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 27 27 23 22 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei 32 32 27 22 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường Tiểu học xã Kim Đồng 45 45 38 32 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 34 34 28 23 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường TH-THCS xã Đăk Nhoong 19 19 17 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH-THCS xã Đăk Man 12 12 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH-THCS xã Đăk Plô 11 11 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường TH-THCS xã Đăk Choong 30 28 27 24 3 1 0 2 0 2 2 0 1 1

12 Trường TH-THCS xã Xốp 17 15 12 12 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0

13 Trường PTDTBT TH&THCS  xã Mường Hoong 30 25 24 21 3 1 0 5 3 2 5 3 1 1

14 Trường PTDTBT TH&THCS  xã Ngọc Linh 23 22 21 19 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0

Cộng 418 404 357 312 45 24 23 14 5 9 14 5 7 2 0
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Phụ lục nhu cầu tuyển dụng số lượng giáo viên cấp Trung học cơ sở
(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      /         /2025 của UBND huyện Đăk Glei)

TT Đơn vị cần tuyển

Số
lượng
được
giao

Số lượng hiện có Số lượng thiếu

Số
lượng
cần

tuyển

Số lượng, vị trí việc làm  đăng ký tuyển

Toán Ngữ
văn

KHT
N

hoặc
(hoặc
Hóa
học)

KHT
N

hoặc
(hoặc
Sinh
học)

Nghệ
thuật
(hoặc

Mĩ
thuật)

Tiếng
Anh Tin Ghi chú

Tổng Giáo
viên CBQL Nhân

viên Tổng Giáo
viên

Nhân
viên

1 Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long 41 39 32 3 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0

2 Trường THCS xã Đăk Môn 31 31 27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Trường TH&THCS xã Đăk Kroong 29 29 23 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 16 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Trường THCS thị trấn Đăk Glei 35 35 28 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Trường THCS xã Đăk Pék 42 42 35 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trường TH-THCS xã Đăk Nhoong 17 17 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Man 12 12 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Trường TH-THCS xã Đăk Plô 13 13 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trường TH-THCS xã Đăk Choong 22 20 16 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0

11 Trường TH-THCS xã Xốp 13 12 10 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

12 Trường PTDTBT TH&THCS xã Mường Hoong 19 16 12 2 2 3 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1

13 Trường PTDTBT TH&THCS xã Ngọc Linh 19 16 13 2 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1

Cộng 309 298 241 27 30 11 11 0 11 1 0 1 1 0 6 2
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